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	ĐƠN VỊ LỚP
	ĐƠN VỊ KHOA
	XẾP LOẠI

HBKKHT

	1
	Hoàng Thùy Linh
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	2
	Ma Thị Mận
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	3
	Quan Thị Hiên
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	4
	Nguyễn Văn Tám
	Sử-GDCD K20
	KH-TN-KT-CN
	Giỏi

	5
	Ma Thị  Thêm
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	6
	Nguyễn Xuân Hòa
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	7
	Đỗ Thị Phương
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	8
	Phạm Thị Vinh
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	9
	Tê Thị Hồng
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	10
	Hoàng Thị  Hiếu
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Giỏi

	11
	Trần Thị  Thúy
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	12
	Nguyễn Thị  Hải
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	13
	Vương Ngọc  Linh
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	14
	Hoàng Thị Thu Hoài
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Giỏi

	15
	Lương Thị Hiền
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	16
	Đặng Thị Diễm Hương
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	17
	Phùng Thị Dung
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	18
	Ma Thị Tim
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	18
	Ma Thị Cúc
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	20
	Trần Thị Yến
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	21
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	CĐ TH A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	22
	Nguyễn Văn Hà
	CĐ TH B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	23
	Hà Thị Liên Anh
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	24
	Phạm Thị Giang
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	25
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	26
	Hứa Thị Hồng Gấm
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	27
	Hoàng Bích Hạnh
	CĐ TH D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	28
	Trần Thị Hạnh
	CĐ TH D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	29
	Vương Thị Hồng Hạnh
	CĐ TH E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	30
	Nịnh Thị Hồng Hạnh
	CĐ TH E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	31
	Nguyễn Thị Kết
	CĐ TH E K9
	GD Tiểu học
	Khá

	32
	Chẩu Đình Dực
	CĐ TH H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	33
	Trần Thị Quế
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Giỏi

	34
	Nguyễn Thị Nhuần
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	35
	Lương Thị Huyền
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	36
	Triệu Thị Phương Thảo
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	37
	Ma Thị Hương Quỳnh
	CĐ MN A K9
	GD Mầm non
	Khá

	38
	Tạ Hồng Anh
	CĐ MN B K9
	GD Mầm non
	Khá

	39
	Triệu Thị Linh
	CĐ MN B K9
	GD Mầm non
	Khá

	40
	Vi Thị Mến
	CĐ MN B K9
	GD Mầm non
	Khá

	41
	Ma Thị Chính
	CĐ MN C K9
	GD Mầm non
	Khá
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